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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 26/7/2017


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 

1.Tin mưa dông trên biển:
Hiện nay ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông. 

Dự báo: Trong ngày và đêm 27/07 và trong khoảng 2-3 ngày tới do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông kết hợp với gió mùa Tây Nam nên ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có mưa dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

2. Thời tiết ngày và đêm 27/7:
- Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. 
- Các khu vực khác: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. 

II. TÌNH HÌNH MƯA


1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 25/7 đến 19h00 ngày 26/7, khu vực miền núi phía Bắc, Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu Long rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-60mm; riêng khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Gia Lai có nơi mưa to, đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Tây Hiếu (Nghệ An)
	96 mm
	
	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	242 mm

	Đô Lương (Nghệ An)
	111 mm
	
	Đắc Đoa (Kontum)
	81 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	  165 mm
	
	Pleiku (Gia Lai)
	87 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 26/7 đến 07h00 ngày 27/7, khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ từ 20-40mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Lèn (Thanh Hóa)
	64 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	60 mm

	Tây Hiếu (Nghệ An)
	75 mm
	
	Đắc Đoa (Kon Tum)
	50 mm

	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	70 mm
	
	Pleiku (Gia Lai)
	54 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 23/7 đến 19h00 ngày 26/7, khu vực miền núi phía Bắc, Tây nguyên và đồng bằng sông cửu Long rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, rất to tổng lượng mưa phổ biến từ 80-160mm, riêng khu vực các tỉnh từ Nghệ 
An đến Thừa Thiên Huế có nơi mưa to, đến rất to (tập trung chủ yếu vào ngày 25/7), một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Đô Lương (Nghệ An)
	196 mm
	
	Đông Hà (Quảng Trị)
	218 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	265 mm
	
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	281 mm

	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	313 mm
	
	Cửa Việt (Quảng Trị)
	192 mm

	Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)
	  216 mm
	
	Phú Ốc (T.T.Huế)
	182 mm

	Khe Sanh (Quảng Trị)
	214 mm
	
	Kim Long (T.T.Huế)
	196 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

- Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội đang xuống, lúc 7h00 ngày 27/7 mực nước tại Hà Nội là 6,42m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm và dao động theo thủy triều, lúc 7h00 ngày 27/7 mực nước tại Phả Lại là 2,82m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội  đang xuống nhanh, đến 7h00 ngày 28/7 mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 5,80m. Mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại tiếp tục biến đổi chậm.
2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, mực nước cao nhất ngày 25/7, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,71 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,33m. 

Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên sau đó xuống theo triều. Đến ngày 30/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng ở mức 2,65m; tại Châu Đốc ở mức 2,2m.
IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ

1. Trung ương:

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ sau bão; tổng hợp công tác triển khai của các địa phương ứng phó với mưa bão và xả lũ từ các hồ thủy điện; 
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có Công điện số 31/CĐ-TW hồi 8h30 ngày 26/7/2017 yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 01 cửa xả đáy vào hồi 12h00 ngày 26/7/2017.
2. Địa phương

 - Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biễn của mưa lũ sau bão và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; tổ chức thống kê, tổng hợp thiệt hại do mưa bão và có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa, bão gây ra.
- Văn phòng TT Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh đã có Thông báo số 119/TB-PCTT  ngày 26/7/2017 thông báo lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố gửi các Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện Hương Khê, Vũ Quang và Hương Sơn và đề nghị triển khai các phương án phòng, chống lũ.
V. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:

Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 27/7/2017 như sau:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(20/7÷ 21/8)
	Cao hơn HCP
(m)

	Sơn La
	7h
	26/7
	201,00
	118,36
	2.577
	3.133
	197,3
	3,55

	
	7h
	27/7
	200,97
	118,34
	2.304
	3.137
	
	3,70

	Hòa Bình
	7h
	26/7
	104,18
	17,04
	4.570
	5.590
	101
	3,84

	
	7h
	26/7
	103,94
	15,70
	3.650
	3.960
	
	3,18

	Tuyên Quang
	7h
	26/7
	108,44
	19,06*
	808
	1.057
	105,2
	3,59

	
	7h
	27/7
	107,86
	18,70*
	612
	1.110
	
	3,24

	Thác Bà
	7h
	26/7
	55,69
	20,83
	0
	0
	56,0
	-0,42

	
	7h
	26/7
	55,79
	20,83
	0
	0
	
	-0,31


Lúc 12h/26/7, hồ thủy điện Hòa Bình đóng 01 cửa xả đáy. Hiện hồ Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy, hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy.
Trên cơ sở tính toán của các đơn vị tư vấn, công tác điều hành liên hồ chứa như sau: giữ nguyên hiện trạng công trình (hồ Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy, hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy, các hồ Sơn La, Thác Bà đóng các cửa xả đáy) đến 9h00’ ngày 27/7/2017
*Mực nước hạ lưu hồ Tuyên Quang đo tại trạm thủy văn Tuyên Quang trên sông Lô.
2. Về hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập: 
- Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt 55-70% dung tích thiết kế; hiện có 8 hồ đã đầy và gần đầy nước, như: Hồng Sạt (Điện Biên); Vân Trục (Vĩnh Phúc); Ngòi Vần, Thượng Long (Phú Thọ); Bảo Linh, Phú Xuyên (Thái Nguyên); Đồng Mô (Hà Nội); Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh).
- Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt 70-75% dung tích thiết kế; hiện có 10 hồ đã đầy và gần đầy nước, như: Duồng Cốc, Cống Khê (Thanh Hóa); Sông Sào (Nghệ An); Kim Sơn, Đá Hàn (Hà Tĩnh); An Mã, Vực Tròn (Quảng Bình); Bảo Đài (Quảng Trị); Hồ Truồi, Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế). 
- Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên đạt 60-75%, các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ đạt 45-55% dung tích thiết kế. 
- Hiện tại có 05 hồ chứa thủy lợi có cửa van đang xả nước là: hồ Đá Hàn (tỉnh Hà Tĩnh) xả với lưu lượng 20m3/s (hồ đang trong quá trình bàn giao cho tỉnh);  Rào Đá (Quảng Bình) xả với lưu lượng 50 m3/s, Vực Tròn (Quảng Bình) xả với lưu lượng 50 m3/s,  Phú Vinh (Quảng Bình) xả với lưu lượng  140 m3/s và hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) xả với lưu lượng 100m3/s.
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI VÀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ:

1. Thiệt hại do bão số 4:

Theo báo cáo của các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế  tình hình thiệt hại do bão số 4 gây ra tính đến 17h00 ngày 26/7/2017, như sau:

1.1. Về người: 06 người bị thương (Hà Tĩnh: 03,Quảng Trị: 03)

1.2. Về nhà ở: 1.504 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị: 1.399, Hà Tĩnh:105).

1.3. Về Nông, lâm nghiệp:

- Diện tích lúa bị ngập: 5.777ha (Nghệ An: 105, Quảng Bình: 400, Quảng Trị: 3.302ha; Thừa Thiên Huế: 1.970ha).

- Diện tích hoa màu bị thiệt hại: 750ha (Quảng Bình: 18ha, Quảng Trị:732 ha).

- Cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị gãy, đổ, giảm năng suất: 275 ha (Quảng Trị).

- Cây trồng hàng năm bị thiệt hại: 2.126 ha (Quảng Trị).

- Cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy, đổ: 1.704 cây (Quảng Trị).

1.4. Về chăn nuôi, thủy sản: 

- Gia súc, gia cầm chết: 1.003 con (Quảng Trị)

-Diện tích ao nuôi tôm, cá bị thiệt hại: 84ha

1.5. Về Thủy lợi:  3.300m kênh mương, đê bao nội đồng bị sạt lở (Quảng Trị: 3.000m. T.T. Huế: 300m).
1.6. Về giao thông: 2,3km đường cứu hộ cứu nạn Thanh Tùng - Nam Đàn bị sạt lở (Nghệ An).

2. Thiệt hại do mưa và lốc xoáy:
- Tỉnh Tuyên Quang: Theo báo cáo số 1486/SNN-TL ngày 25/7/2017 của Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang đêm 24/7 đến rạng sáng 25/7 một số khu vực trong tỉnh đã xảy ra mưa, gió lốc làm 03 hộ bị tốc mái hoàn toàn; 04 hộ bị tốc mái, hư hỏng công trình phụ và 32 hộ bị ảnh hưởng.
- Tỉnh Hà Giang: Theo báo cáo số 38/BC-VPTT ngày 26/7/2017 của Văn phòng TT Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang, ngày 25/7/2017 trên địa bàn tỉnh có mưa và dông làm bị thương 01 người; 03 nhà bị đổ tường; 01 nhà bị nứt tường.
- Tỉnh Đồng Tháp: Theo báo cáo nhanh số 71/BĐKH.PCTT ngày 26/7/2017 của Văn phòng TT Ban chỉ đạo ứng phó BĐKH và PCTT tỉnh, về tình hình thiệt hại do mưa giông xảy ra trên địa bàn 02 huyện Lai Vung và Lấp Vò đã làm tốc mái 15 căn nhà. 
    - Tỉnh Cà Mau: Theo báo cáo nhanh số 49/BC-VP ngày 26/7/2017 của Văn phòng TT Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về tình hình sạt lở trên địa bàn huyện Đầm Dơi, cụ thể:

  + Đoạn sạt lở tại ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận xảy ra ngày 24/7/2017: chiều dài sạt lở 20m, rộng 15m làm hư hỏng 01 căn nhà;

  + Đoạn sạt lở tại ấp Thuận Long, xã Tân Tiến xảy ra ngày 25/7/2017: chiều dài sạt lở 15m, rộng 10m làm sụp hoàn toàn 01 căn nhà.

  Ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 230 triệu đồng.

 VII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO:

Văn phòng thường trực đề xuất và kiến nghị một số công việc trọng tâm cần tiếp tục triển khai như sau:  
1. Tiếp tục huy động lực lượng giúp dân sửa chữa lại nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng.

2. Khẩn trương bơm tiêu rút nước tại các khu vực bị ngập úng, khôi phục vụ sản xuất nông nghiệp ngay sau khi nước rút.
3. Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ do hoàn lưu bão số 4 gây ra, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời.

4. Tiếp tục tổ chức thống kê đánh giá thiệt hại./.
	Nơi nhận:
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- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
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- Lưu VT.
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